
 

CAE Use of English Part 3 - Test 1:​
The Benefits of Urban Gardening 
 
 

Instructions: Read the text below. Use the word given in capitals at the end of some of the lines to 

form a word that fits in the gap in the same line. 

 

Text: 

The (1) __________ (GROW) of urban gardening has transformed many city landscapes. What was 

once a collection of (2) __________ (VACANCY) lots is now a series of lush, green spaces. These 

gardens provide a (3) __________ (SIGNIFY) amount of fresh produce for local residents. Moreover, the 

(4) __________ (INVOLVE) of the community in these projects has led to a stronger sense of (5) 

__________ (NEIGHBOR) spirit. Many people find the activity of gardening (6) __________ 

(THERAPY), helping them to reduce stress. However, despite the (7) __________ (POPULAR) of these 

gardens, securing land remains a challenge. Supporters argue that the (8) __________ 

(ENVIRONMENT) benefits far outweigh the costs. 

 



 
Đáp án: 

Câu Đáp án Giải thích 

1 growth Sau mạo từ the cần một danh từ. 

2 vacant Đứng trước danh từ lots cần một tính từ bổ nghĩa (những lô đất 

trống). 

3 significant Đứng trước danh từ amount cần một tính từ chỉ mức độ (đáng kể). 

4 involvement Sau mạo từ the và trước giới từ of cần một danh từ. 

5 neighborly Collocation: neighborly spirit (tinh thần láng giềng/hữu nghị). 

6 therapeutic Sau động từ find + O cần một tính từ để mô tả đặc điểm (có tính trị 

liệu). 

7 popularity Sau mạo từ the cần danh từ chỉ sự phổ biến. 

8 environmental Đứng trước danh từ benefits cần một tính từ (lợi ích môi trường). 

 

Dịch nghĩa:  

Sự phát triển của làm vườn đô thị đã thay đổi nhiều cảnh quan thành phố. Những nơi từng là các lô đất 

trống giờ đây là một chuỗi các không gian xanh mướt. Những khu vườn này cung cấp một lượng nông 

sản tươi sạch đáng kể cho cư dân địa phương. Hơn nữa, sự tham gia của cộng đồng vào các dự án 

này đã dẫn đến tinh thần láng giềng mạnh mẽ hơn. Nhiều người thấy hoạt động làm vườn mang tính trị 
liệu, giúp họ giảm căng thẳng. Tuy nhiên, bất chấp sự phổ biến của những khu vườn này, việc đảm bảo 

quỹ đất vẫn là một thách thức. Những người ủng hộ lập luận rằng các lợi ích môi trường vượt xa chi 

phí bỏ ra.  
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